
Tờ bản 

đồ
Số thửa  Diện tích 

 Diện tích 

thu hồi 

 Diện tích 

thu hồi của 

hộ: m² 

 Thu hồi 

trong chỉ 

giới: m² 

 Thu hồi 

ngoài chỉ 

giới: m² 

 Diện tích 

còn lại 

Loại 

đất bồi 

thường

Lâu dài 

(m²)

Đất NN sử 

dụng ổn định 

trước ngày 

01/7/2004

Khoán 

thầu (m²)

1 Lê Thị Dinh Thôn Mầu 115.8     93.7       22.1       -        LUC 115.8 0.0 0.0      40,000      4,632,000 4,632,000      

2 Hà Văn Hùng Thôn Chùa 264.0     264.0     -         -         LUC 0.0 264.0 0.0              -                    -   -                 

3 Nguyễn Ngọc Biên Thôn Mầu 82.7       82.7       -         594.6     LUC 0.0 0.0 82.7                 -                    -   -                 

Hà Văn Sắc đã chết (vợ 

là Nguyễn Thị Cốc)
Chùa 73 407 267.5         267.5 267.5     267.5     -         -        LUC 267.5 0.0 0.0      40,000    10,700,000 

Hà Văn Sắc đã chết (vợ 

là Nguyễn Thị Cốc)
Chùa 73 412 165.4         165.4 165.4     165.4     -         -        LUC 165.4 0.0 0.0      40,000      6,616,000 

      895.4           895.4           873.3             22.1          594.6         -            548.7              264.0         82.7         21,948,000           21,948,000 

73 205 1,057.1   462.5   

Theo bản đồ địa chính năm 2013

Tổng

Địa chỉ (thôn)
Mức hỗ trợ 

(đồng/m2)

Hình thức giao

17,316,000    4

STT

DANH SÁCH HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) - ĐỢT 5

Để thực hiện Dự án Khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang

Địa điểm tại thôn Màu và Chùa,  xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày     /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Số tiền hỗ trợ 

theo 

thửa(đồng)

Tổng số tiền hộ 

được nhận(đồng)

Họ và tên 

hộ sử dụng đất
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